
UBND TĨNH NINH THUẬN 
BAN DÂN TỘC

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • •

Đ ộc lập - Tự do - H anh phúc

M ầu số 03 

OANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lục, ngung hiệu ìực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà niróc

của Hội đồng nhân dân và của ủ y  ban nhân dân tỉnh năm 2022
(Ban hành kèm theo Bảo cáo sổ ¡¡h h /BC-BDT ngày 00 thảng 01 năm 2023 của Ban Dân tộc)

STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản

— ■. “ V ~ ------  —r ---

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hêt 
hiệu lực, 

ngưng hiệu
iưc___ .

I. VAN BAN HET HIỆU Lực TOÀN B()

01
Quyết
định

3 3/2021 /QĐ-ƯBND 
ngày 27/6/2021

về việc quy chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 
Dân tộc tỉnh Ninh Thuận.

UBND tỉnh ban hành Quyêt định sô 
05/2022/ỌĐ-UBND ngày 24 tháng 01 
năm 2022. về việc quy chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 
Dân tộc tỉnh Ninh Thuận.

03/02/2022

Tông sô 01 văn bản



UBND TỈNH NINH THUẬN 
BAN DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - ĩ ụ  d o -  Hanh phúc

Mẩu số 04 

DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lục, ngưng hiệu lục một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước 

của Hội đồng nhân dân tỉnh và của ủy ban Iihân dân tính năin 2022
(Ban hành kèm theo Bảo cáo so ói Á /BC-BDT ngày 03 thủng oi năm 202ỉ  của Ban Dân tộc)

A. VĂN BẢN HÉT HIẸƯ L ự c , NGƯNG HIỆU LỤ<:  MOT PHAN NAIVI 2022

STT

Tên
loại
văn
bản

SỐ, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 
hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy 
định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực
Lý do hết hiệu lực, ngung hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, ngung 

hiệu lực

L VAN IỈẢN HÉT HIỆU L ự c  MỘT PHẢN

1. Quyết
định

33/2021/QĐ-ƯBND ngày 27/6/2021 Hểt hiệu lực

UBND tỉnh ban hành Quyết định sô 
05/2022/QĐ-ƯBND ngày 24 tháng 01 năm 
2022, về việc quy chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân 
tôc tỉnh Ninh Thuân.

03/02/2022

Tông sô: 01 văn bản
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UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN DẰN TỘC Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Mẫu số 05

DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu íực thuộc lĩnlì vực quản lý nhà nưó*c của Hội đồng nhân dân tỉnh 

và của Uy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận trong kỳ hệ thông hóa năm 2022
(Ban hành kèm theo Báo cảo số &Ẩ /BC-BDT ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Ban Dân tộc)

STT Tên loại 
văn bản

Sô, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản

Tên gọi của văn bản Thòi điểin 
có hiệu lực Ghi chú3

ì. LĨNH VƯC BAN DÂN Tộc
01 Quyết định

05/2022/QĐ-UBND 
ngày 24/01/2022

Quy chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Ban Dân tộc 
tỉnh Ninh Thuân.

03/02/2022

02 Nghị quyết
04/2022/QĐ-UBND 

ngày 06/7/2022

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 
sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 
trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

11/7/2022

03 Quyết định
34/2022/QĐ-ƯBND 

ngày 06/7/2022

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bô vôn ngân sách nhà 
nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
phát triên kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa 
bàn tỉnh Ninh Thuân

16/7/2022

Tông sô: 03 văn bản
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UBND TÍNH NÍNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN DÂN TỢC Đ ôc l ậ p  - Tự do - Hạnh phúc

Mẩu số 06

DANH MUC

Văn bản quy phạm pháp luật cần sủa đỗi, bố sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành m ói thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nưóc 
của Hội đồng nhân dân và của Uy ban nhân dân tĩnh Ninh Thuận trong kỳ hệ thông hóa năm 2022

(Ban hành kèm theo Báo cảo so ơLẢ /BC-BDT ngàyOty tháng 01 năm 2023 của Ban Dân tộc)

STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành
văn bán5

Tên gọi của văn bản

Kiên nghị 
(Ban hành 

mói, bãi bỏ, 
ngưng hiệu 

lực...)

Nội dung kiến 
nghị/ Lý do kiến 

nghị

Co' quan/ 
đon vị chủ 

trì soạn 
thảo

Thòi han xử 
lý hoặc kiến 

nghị xử 
lý/tình hình 

xây dụng

01 Nghị
quyết

04/2022/QĐ- 
ƯBND ngày 

06/7/2022

Ban hành Quy định nguyên 
tắc, tiêu chí, định mức phân 
bổ vốn ngân sách nhà nước 
trung hạn và hàng năm thực 
hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển kinh tế-xã 
hội vùng đồng bào dân tộc 
thiếu số và miền núi giai đoạn 
2021-2030, giai đoạn I: từ 
năm 2021 đến năm 2025 trên 
địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Sửa đổi. bổ 
sung một số 

Điều

Trong quá trình 
triển khai thực hiện 
phát sinh vướng 
mắc cần điều chỉnh, 
bổ sung phù hợp

Ban Dân tộc Quý II năm 
2023
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02
Quyết
định

■

34/2022/QĐ- 
ƯBND ngày 

06/7/2022

Quy định nguyên tăc, tiêu chí, 
định mức phân bố vốn ngân 
sách nhà nước trung hạn và 
hàng năm thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia phát 
triên kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn 2021- 
2030, giai đoạn I: từ năm 
2021 đến năm 2025 trên địa 
bàn tỉnh Ninh Thuận

Sửa đổi, bổ 
sung một số 

Điều

Trong quá trình 
triển khai thực hiện 
phát sinh vướng 
mắc cần điều chỉnh, 
bổ sung phù hợp

Ban Dân tộc Quý II năm 
2023

03 Nghị
quyết

Nghị quyết mức hỗ trợ mua 
bảo hiểm y tế cho đồng bào 
dân tộc thiểu số thuộc các xã 
khu vực II, III chuyển sang 
khu vực I trên địa bàn tỉnh 
Ninh Thuận

Ban hành 
mới

Sau khi Quyêt định 
861/QĐTTg có hiệu 
lực, số lượng người 
dân không được nhà 
nước hỗ trợ đóng 
100% kinh phí mua 
thẻ BHYT khá lớn, 
ảnh hưởng đến công 
tác chăm sóc sức 
khỏe của nhân dân 
nói riêng và công 
tác xây dựng chính 
sách an sinh tại địa 
phương nói chung. 
Bà con chuyên làm 
nông nghiệp nên 
gặp nhiều rủi ro, 
ảnh hưởng đến thu 
nhập nên không 
mua được BHYT. 
Các huyện, xã được

Ban Dân tộc Quý II năm 
2023
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04 Quyết
định

Quyết định mức hỗ trợ mua 
bảo hiểm y tế cho đồng bào 
dân tộc thiểu số thuộc các xã 
khu vực II, III chuyển sang 
khu vực I trên địa bàn tỉnh 
Ninh Thuận

công nhận đạt chuân 
nông thôn mới do số 
người tham gia 
BHYT giảm nhiều, 
dẫn đến tỷ lệ bao 
phủ BHYT toàn 
huyện, xã giảm dưới 
85% không còn đạt 
tiêu chí 15.1 trong 
hộ tiêu chí quốc gia 
xây dựng nông thôn 
mới.
Sau khi Quyêt định 
861/QĐTTg có hiệu 
lực, số lượng người 
dân không được nhà 
nước hỗ trợ đóng 
100% kinh phí mua 
thẻ BHYT khá lớn, 
ảnh hưởng đến công 
tác chăm sóc sức 
khỏe của nhân dân 
nói riêng và công 
tác xây dựng chính 
sách an sinh tại địa 
phương nói chung. 
Bà con chuyên làm 
nông nghiệp nên 
gặp nhiều rủi ro, 
ảnh hưởng đến thu 
nhập nên không 
mua đươc BHYT.

Ban Dân tộc Ọuý II năm 
2023
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.... ...... .
Các huyện, xã được 
công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới do số 
người tham gia 
BHYT giảm nhiều, 
dẫn đến tỷ lệ bao 
phủ BHYT toàn 
huyện, xã giảm dưới 
85% không còn đạt 
tiêu chí 15.1 trong 
bộ tiêu chí quốc gia 
xây dựng nông thôn 
mới.

Tông sô: 04 văn bán
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